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Bài 1. Nối tích với tổng thích hợp
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Bài 2. Viết tổng các số hạng bằng nhau và viết phép nhân thích hợp:
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Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a) 3  4 = 12 , 4 được lấy 3 lần …
3  4 = 12 , 3 được lấy 4 lần …

b) 2 được lấy 3 lần viết là 2  3 = 6 …
2 được lấy 3 lần viết là 3  2 = 6 …

c) 3  4 = 12 ; 3 được lấy 4 lần …
3  4 = 12 ; 4 được lấy 3 lần …

Bài 4: Quan sát tranh, em viết phép nhân phù hợp và tìm kết quả đúng cho phép tính em viết được:

                                                                                         .....................................................
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..............................................

..............................................

Bài 5: Chuyển tổng thành phép nhân hoặc chuyển phép nhân thành tổng rồi viết kết quả đúng:

	a) 2 + 2 + 2 = 2  ...... = ..........
	5  4 = .....................................................

	b) 6  3 =...............................................
	7 + 7 = ......................................................

	c) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ............................
	4  5 = ......................................................


Bài 6: Nối phép nhân thích hợp với hình vẽ:
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Hä vµ tªn:.........................                           BÀI TẬP TẾT
I.Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng trong mçi bµi tËp sau:

Bµi 1:KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 9 + 3 + 6 =

	a. 17
	b.18
	c.11
	d.20


Bµi 2: C¸ch ®äc nµo ®óng?

	a. 3 x 4 = 12 ®äc lµ “Bèn nh©n ba b»ng m­êi hai”

	b. 3 x 4 = 12 ®äc lµ “Ba bèn m­êi hai”

	c. 3 x 4 = 12 ®äc lµ “Ba nh©n bèn m­êi hai”


Bµi 3:                     4  ®­îc lÊy 5 lÇn, ta cã phÐp nh©n:               



   A.  4 x 5               B. 5 x 4                 C. 4 + 5                  D. 5 + 4
Bµi 4: Trong phÐp nh©n 3 x 4 = 12

	a. 3 lµ sè h¹ng, 4 lµ sè h¹ng, 12 lµ tæng.

	b. 3 lµ thõa sè, 4 lµ thõa sè, 12 lµ tÝch.

	c. 3 lµ thõa sè, 4 tÝch, 12 lµ thõa sè.

	d. 3 x 4 lµ thõa sè, 12 lµ tÝch.


Bµi 5: Mçi con chim cã 2 c¸i ch©n. Hái 8 con chim cã bao nhiªu ch©n?

	A. 14 ch©n
	B. 10 ch©n
	C. 16 con chim
	D.16 ch©n


II. Tù luËn

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:

37 + 35            18 +  42                9 + 15
         25 + 25               54 + 14 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Bµi 2: ViÕt tiÕp ba sè n÷a :

a, 8, 10, 12, ..., ...., ...,20.

b, 20, 18, 16,.., ...,...., 8.

Bµi 3 : Thùc hiÖn d·y tÝnh : 

	2 x 4 + 19 =  ..............................

                 = ............................
	6 x 2 + 29 =  ..............................

                 = ............................


	7 x 2 – 5 = ..............................

               = ............................
	100 – 8 x 2 = ..............................

                  = ............................

                


Bµi 4 : Mét ng«i sao cã 5 c¸nh. Hái 2 ng«i sao cã bao nhiªu c¸nh sao ?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:

Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên

Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê- đăng,người Ba-na, người Gia- rai… đất rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn.

Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại . Đuôi nó ở vùng núi ngọc Linh, cái đầu đã                        ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng như  rang. Khi nó kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch.
Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng phun nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay mãi, đến cao nguyên Plây-cu, còn bao nhiêu nước trong bụng, bèn phun hết xuống thành sông suối.

Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng thành hai mùa trên đất Tây Nguyên.

( Phỏng theo Truyện cổ các dân tộc ít người )

1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào ?

        a- Khô nóng như rang     b- Mịt mù, hỗn độn              c.  .         -      Tối tăm, mù mịt

2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên ?

a- Mùa mưa, mùa bão
b. Mùa nắng, mùa gió                 c. Mùa khô, mùa mưa

3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào ?

a- Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối                   b. Là vùng đất đỏ khô nóng như rang

        c. Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ

4. Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài ?

a- Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên

b- Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên

c- Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên

Bài tập

1. Điền s hoặc x

	     -…....ôi đỗ
	-nước     ......ôi

	    - dòng    …....ông
	-…..ông lên



2.Đặt câu với mỗi từ dưới đây:


a. “bơi”

.......................................................................................................................


b. “xanh biếc”

               .........................................................................................................................



3  4 = 12








2  5 = 10








4  3 = 12
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